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         BỘ XÂY DỰNG            ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY            ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
           Môn: TRẮC ĐỊA XÂY DỰNG 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC             (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 

Câu 1  

Giả sử cần đo độ dài giữa 2 điểm A và B ta tiến hành như sau: 
- Đặt máy kinh vĩ tại A, định tâm cân bằng máy. 
- Dựng mia thẳng đứng tại B, mặt mia xác với điểm B. 
- Nghiêng ống kính so với mặt phẳng nằm ngang một góc V, sao cho 

đọc được số trên mia tại B theo 3 chỉ T, G, D.  
- Kiểm tra số đọc: D) -(G  - G) - (T   2mm.  
- Đọc trị số góc thiên đỉnh Z trên bàn độ đứng  trị số góc đứng V= 

900 – Z. 
- Độ dài AB:  
       DAB = K.n.cos2V (m),  
với K = 100, n = T – D. 
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Tổng điểm câu 1 2,0đ 

Câu 2 

a  ma = ma
n = 5

4 = ±2,5cm

Þ 1
Ta =

maa = 1
4806  
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mb = mb
n = 3

4 = ±1,5cm

Þ 1
TBD = 1

Tb =
mba = 1
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0,25  

Vậy đường chéo AC xác định chính xác hơn vì 1/TAC < 1/TBD

 0,5  
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b Diện tích hình thoi: 
S= 1

2 a.b= 1
2120,156.70,142 = 4213,991m2  
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Sai số trung phương của diện tích hình thoi: 
mS = ¶S
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2 )2.0,0152 = ±1,257m2
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Tổng điểm câu 2 2,0đ 

Câu 3 

a 

XBA = XA – XB = 742,621 – 819,042 = -76,421m 
YBA= YA – YB = 50,004 – 220,141= -170,137m 

2 2 2 2( 76,421) ( 170,137) 186,512BA BA BAD X Y m=  + =  +  =  

0,5đ 

RBA = arctg YBAXBA
= arctg 170,137

76,421 = 65048'42"  
Cạnh BA thuộc phần tư thứ IIIBA = 1800 + RBA= 245048’42” 

0,5đ 

Tính AC:  
AC = BA - A +1800  
= 245048’42” - 300044’45” + 1800 = 12503’57” 

0,5đ 

b 

Tính số gia tọa độ cạnh AC:   
ΔXAC = DAC.cosαAC  = 150,201.cos 12503’57” = - 86,293m 
YAC = DAC.sinAC = 150,201.sin 12503’57” = 122,938m 

0,5đ 

XC = XA + XAC = 742,621- 86,293 = 656,328m 
YC = YA + YAC = 50,004 + 122,938 = 172,942m 

0,5đ 

Tổng điểm câu 3 2,5đ 

Câu 4  

- Tính sai số khép góc:      
đo= 180000’51” ;  lt = (3-2)1800 = 1800  
f = đo - lt = 51” ; fcf =±1’44” 
 thỏa điều kiện 

0,25đ 

- Tính sai số khép tọa độ:  
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Tổng điểm câu 4 3,5đ 
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Điểm 
k/c 

Góc bằng 
i  (0,25đ) 

Góc bằng 
sau h/c 

'
i  (0,25đ) 

Góc định 
hướng 

, 1i i +  (0,5đ) 

Chiều dài 
cạnh đ/c 
Di,i+1(m) 

Số gia tọa độ trước 
bình sai (m) 

Số gia tọa độ sau 
bình sai (m) 

Tọa độ bình sai (m) 

, 1i iX +  (0,5đ) 
, 1i iY +  (0,5đ) 

'
, 1i iX +  (0,25đ) 

'
, 1i iY +  (0,25đ) 

, 1i iX +  (0,25đ) 
, 1i iY +  (0,25đ) 
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400,000 
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400,000 

 đo =180000’5
1” 

  Di ,i+1 =
 
514,433 

f X    
0,106 

fY    
0,06 

    


